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TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng Nghị quyết hỗ trợ Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết hỗ trợ Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1.Căn cứ pháp lý
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 109/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc hỗ trợ đối với Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn.
2. Căn cứ thực tiễn
Nghệ nhân có vai trò rất quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, là người trực tiếp tham gia sáng tạo, thực hành, trình diễn và trao truyền di sản trong cộng đồng. Qua 03 đợt xét tặng (2015, 2017, 2020), tỉnh Bắc Giang có 43 Nghệ nhân được phong tặng và truy tặng (trong đó có 05 Nghệ nhân nhân dân, 38 Nghệ nhân ưu tú). Qua rà soát, số Nghệ nhân hiện còn sống là 33 người (trong đó có 04 Nghệ nhân nhân dân, 29 Nghệ nhân 
ưu tú), 10 Nghệ nhân đã chết. Các Nghệ nhân trên địa bàn tỉnh luôn tích cực tham gia các hoạt động thực hành, truyền dạy di sản trong cộng đồng, được cộng đồng ghi nhận và ủng hộ. 
Trong số 33 Nghệ nhân, có 05 người đang hưởng lương hưu (bình quân 2.200.000 đồng/người/tháng), số còn lại sống bằng nghề nông, lao động tự do. Các Nghệ nhân không có người thuộc diện hộ nghèo nhưng có mức thu nhập không cao, chủ yếu do con cháu phụng dưỡng. Nguồn thu nhập từ hoạt động thực hành, truyền dạy di sản không đáng kể. Đa số các Nghệ nhân phải làm nghề khác để duy trì cuộc sống, nhiều người phải tự túc kinh phí để truyền dạy di sản cho cộng đồng. Các Nghệ nhân đa số ở độ tuổi từ 65-80, nhiều Nghệ nhân sức khỏe yếu, mắc bệnh hiểm nghèo, đồng thời, nhóm tuổi này, tính trung bình mỗi năm (từ năm 2015 đến nay), có 01 Nghệ nhân chết do tuổi cao, bệnh tật. 
Do ảnh hưởng của yếu tố khách quan và chủ quan, nhất là trong bối cảnh hội nhập và kinh tế thị trường, các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang đứng trước nguy cơ mai một, không gian thực hành bị thu hẹp, đội ngũ Nghệ nhân đa số tuổi cao, sức yếu trong khi đội ngũ kế cận ngày càng ít; chưa có chính sách hỗ trợ để Nghệ nhân có động lực, điều kiện gìn giữ, thực hành và truyền dạy di sản.
Hiện nay, đã có 07 tỉnh, thành phố ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ Nghệ nhân (Bắc Ninh, Quảng Ninh, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hà Nội, Đắk Lắk), trong đó Nghệ nhân được hưởng một trong các chính sách hỗ trợ như: hỗ trợ một lần bằng tiền, hỗ trợ hằng tháng bằng tiền, hỗ trợ bảo hiểm, mai táng phí, hỗ trợ hoạt động truyền dạy,… 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Xây dựng chính sách hỗ trợ đối với Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú của tỉnh Bắc Giang nhằm động viên các nghệ nhân tiếp tục sáng tạo, thực hành, truyền dạy để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của địa phương đối với Nghệ nhân sau khi được Nhà nước phong tặng.
2. Quan điểm 
Xây dựng chính sách đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành: Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;thực hiện Công ước và Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản được UNESCO ghi danh; các đề án, kế hoạch của Trung ương, tỉnh về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.
Thể hiện sự trân trọng, tri ân đối với các Nghệ nhân; khích lệ, động viên đội ngũ Nghệ nhân gìn giữ, truyền dạy, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Thực hiện Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2023, trong đó có nội dung giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết hỗ trợ Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi tắt là Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết). Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết, gửi xin ý kiến góp ý của sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thành phố và đề nghị UBND tỉnh đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn 30 ngày để xin ý kiến tổ chức, Nhân dân.
Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ngành liên quan, ngày 01/6/2023, Sở VHTTDL có Công văn số 835/SVHTTLD-QLDSVH gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết; ngày 15/6/2023, Sở Tư pháp có Báo cáo số 216/BC-STP thẩm định Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Sau khi tiếp thu ý kiến, Sở VHTTDL hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, trình UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy xem xét. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại Thông báo số 112-TB/BCSĐ ngày 13/7/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về ý kiến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (tại cuộc họp giao ban ngày 12/7/2023); Thông báo số 330/TB-UBND ngày 30/7/2023 của UBND tỉnh về kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 7/2023; Công văn số 1834-TB/CV ngày 08/8/2023 của Tỉnh ủy Bắc Giang về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh hỗ trợ Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Sở VHTTDL tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục
Dự thảo Nghị quyết có bố cục gồm 6 điều, được soạn thảo đúng thể thức và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gồm:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Nội dung hỗ trợ
Điều 3. Quy định tạm dừng, thôi hưởng hỗ trợ hằng tháng
Điều 4. Nguồn kinh phí
Điều 5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện
Điều 6. Tổ chức thực hiện
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
[bookmark: dieu_1]2.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Phạm vi điều chỉnh: Quy định hỗ trợ Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
[bookmark: dieu_1_name]Đối tượng áp dụng: Cá nhân được Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” tỉnh Bắc Giang đề nghị và được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, hiện còn sống (sau đây gọi tắt là Nghệ nhân).
2.2. Nội dung hỗ trợ
Hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng đối với Nghệ nhân nhân dân.
Hỗ trợ 1.500.000 đồng/người/tháng đối với Nghệ nhân ưu tú.
Khi Nghệ nhân chết thì cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức mai táng được hỗ trợ chi phí mai táng với mức hỗ trợ 7.000.000 đồng. Trường hợp Nghệ nhân thuộc đối tượng hưởng chế độ mai táng phí được quy định ở những văn bản Nhà nước khác nhau thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.
Ngoài mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này, các đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 được hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.
2.3. Quy định tạm dừng, thôi hưởng hỗ trợ hằng tháng
Tạm dừng hỗ trợ hằng tháng đối với Nghệ nhân trong các trường hợp sau: Phải chấp hành án phạt tù; bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Thôi hưởng hỗ trợ hằng tháng đối với Nghệ nhân trong các trường hợp sau: Bị thu hồi, hủy bỏ Quyết định phong tặng hoặc bị tước danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú; chết; bị tòa án tuyên bố mất tích; định cư ở nước ngoài; Nghệ nhân có đơn tự nguyện thôi hưởng hỗ trợ hằng tháng.
Tái hưởng hỗ trợ hằng tháng đối với Nghệ nhân trong các trường hợp sau: Chấp hành xong án phạt tù; hết thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
[bookmark: dieu_2]2.4. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện
Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định hỗ trợ hằng tháng đối với Nghệ nhân vào đầu niên độ ngân sách Nhà nước; quyết định hỗ trợ mai táng phí (khi phát sinh), giao đơn vị được phân bổ dự toán (phòng chuyên môn cấp huyện hoặc UBND cấp xã) tổ chức chi trả.
Đối với trường hợp tạm dừng hoặc thôi hưởng hỗ trợ hằng tháng: Chủ tịch UBND cấp xã nơi có Nghệ nhân đang hưởng hỗ trợ hằng tháng có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tạm dừng hoặc thôi hưởng hỗ trợ hằng tháng đối với Nghệ nhân. Trên cơ sở văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định tạm dừng hoặc thôi hưởng hỗ trợ hằng tháng. 
Đối với trường hợp tái hưởng hỗ trợ hằng tháng: Chủ tịch UBND cấp xã nơi có Nghệ nhân thuộc đối tượng được tái hưởng hỗ trợ hằng tháng có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tái hưởng hỗ trợ hằng tháng đối với Nghệ nhân. Trên cơ sở văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định tái hưởng hỗ trợ hằng tháng.
Đối với hỗ trợ mai táng phí: Thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức mai táng cho Nghệ nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi Nghệ nhân hưởng hỗ trợ hằng tháng.Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định hỗ trợ chi phí mai táng. 
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: Không
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết hỗ trợ Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, kính trình UBND tỉnh thẩm định, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành.
[bookmark: _GoBack](Gửi kèm hồ sơ Dự thảo Nghị quyết)./.
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